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sinh
Lớp ĐẠT GIẢI

1 Nguyễn Minh Nhật 1A1 VÀNG

2 Nguyễn Đức Gia Khiêm 9 9 2016 1A2 VÀNG

3 Phạm Quang Huy 14 12 2016 1A2 VÀNG

4 Sơn Hà 20 11 2015 2A1 VÀNG

5 Nguyễn Ngọc Khánh 30 10 2015 2A1 VÀNG

6 Nguyễn Tùng Lâm 15 07 2015 2A3 VÀNG

7 Nguyễn Thái Minh 23 01 2015 2A3 VÀNG

8 Bùi Phương Minh 1 6 2012 5A3 VÀNG

9 Lê Thanh Mai 13 2 2015 2A1 BẠC

10 Đỗ Đức Vinh 17 7 2015 2A1 BẠC

11 Đỗ Minh Khang 28 10 2015 2A1 BẠC

12 Phạm Minh Anh 19 1 2015 2A4 BẠC

13 Hoàng Nhật Cường 16 2 2015 2A5 BẠC

14 Nguyễn Anh Khoa 23 2 2015 2A5 BẠC

15 Phan Duy Nghĩa 17 10 2015 2A5 BẠC

16 Nguyễn Diệp Anh 29 8 2014 3A1 BẠC

17 Cao Mạnh Cường 08 10 2014 3A3 BẠC

18 Chu Ngọc Khánh Linh 08 11 2014 3A3 BẠC

19 Nguyễn Hữu Phước 1A3 BẠC

20 Đào Tân Gia Hưng 24 5 2016 1A1 ĐỒNG

21 Nguyễn Thảo Nguyên 16 8 2016 1A3 ĐỒNG

22 Trần Nhật Hoàng 27 11 2015 2A3 ĐỒNG

23 Phạm Hoàng Ngân 12 9 2015 2A3 ĐỒNG

24 Lê Anh Duy 25 2 2015 2A3 ĐỒNG

25 Nguyễn Khánh Chi 24 08 2015 2A4 ĐỒNG

26 Trần Thái Bảo 10 01 2014 3A3 ĐỒNG

27 Trần Thị Ngọc Hà 25 8 2012 5A3 ĐỒNG

28 Nguyễn Hải Như 16 3 2012 5A3 ĐỒNG

29 Hoàng Phương Linh 7 6 2016 1A1 KHUYẾN KHÍCH

30 Khúc Gia Huy 16 12 2016 1A1 KHUYẾN KHÍCH

31 Nguyễn Nhật Minh 13 9 2016 1A3 KHUYẾN KHÍCH

32 Dương Gia Huy 15 11 2015 2A4 KHUYẾN KHÍCH

33 Nguyễn Quốc Bảo 2 5 2015 2A4 KHUYẾN KHÍCH

34 Đào Nam Sơn 19 9 2015 2A5 KHUYẾN KHÍCH

35 Đồng Quang Huy 8 5 2015 2A5 KHUYẾN KHÍCH

36 Trần Tuệ Lâm 16 5 2012 5A4 KHUYẾN KHÍCH
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